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LỜI CAM ĐOAN 
 

 

 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi . Các số liệu và kết quả thí 

nghiêṃ trình bày trong luâṇ văn là trung thưc̣ và chưa từng đươc̣ ai công bố trong bất 

kỳ công trình nào khác. Môṭ vài số liêụ đa ̃đươc̣ đăng trên các tap̣ chí khoa hoc̣ chuyên 

ngành như trong: “Danh muc̣ công trình khoa hoc̣ đa ̃công bố có liên quan đến luâṇ 

văn”, đa ̃đươc̣ sư ̣đồng ý cho phép sử duṇg các số liêụ của các đồng tác giả và phần 

còn lại là các kết quả như trong luâṇ văn. 

 

 

                                                                        Hà nội, ngày       tháng     năm 2015 

                                                                                            Học viên  

 

 

                                                                                        Ngô Cao Cường 
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và Tài nguyên sinh vật đã giúp đỡ và chỉ bảo tôi trong quá trình học tập . 
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Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 
 

DANH MUC̣ CÁC KÍ HIÊỤ VÀ CHƢ̃ VIẾT TẮT 

 

STT Tƣ̀ viết tắt Tên đầy đủ 

1 Bio-A Chế phẩm chống nấm mốc trên khí tài quang hoc̣  

2 GOST Tiêu chuẩn thử nghiêṃ gia tốc của Cộng hòa Liên bang 

Nga (ГОСТ) 

3 PCR Phản ứng chuỗi polymerase (Polymerase Chain Reaction) 

4 PDA Môi trường nuôi cấy nấm sơị (Potato Dextrose Agar) 

5 DNA Deoxyribonucleic acid 

6 rDNA DNA ribosom 

7 ITS Vùng đệm trong được sao mã (Internal Transcribed 

Spacer) 

8 Bp Căp̣ bazơ (base pair) 

9 Atm Đơn vi ̣ đo áp suất (atmosphere ) 

10 TCVN Tiêu chuẩn Viêṭ Nam 

11 Kb Kilo bazơ   

12 SSC Sodium clorua sodium citrate 

13 EtBr Ethidium bromide 

14 dNTP Deoxynucleotide 

15 cs Côṇg sư ̣
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DANH MUC̣ CÁC BẢNG 

 

Bảng Tên bảng Trang 

1.1 Các cặp mồi sử dụng cho phản ứng PCR 10 

1.2 Lươṇg axit hữu cơ taọ thành (mg.g
-1 

cơ chất) bởi hai chủng 

Aspergillus niger và Penicillium chrysogenum 

14 

1.3 Môṭ số bioxxit đa ̃sử duṇg để kháng nấm sợi  18 

2.1 Trình tự cặp mồi được sử dụng trong phản ứng PCR khuếch 

đaị đoaṇ ITS-18S rDNA 

22 

2.2 Các chủng nấm sợi được sử dụng trong thử nghiêṃ hiệu quả 

kháng nấm của chế phẩm Bio-A 

24 

3.1 Số lượng chủng nấm phân lập từ kính quang học nhiễm nấm 27 

3.2 Đặc điểm hình thái các chủng nấm phân lập từ thiết bị quan 

sát tại Xuân Mai 

28 

3.3 Đặc điểm hình thái các chủng nấm phân lập từ thiết bị quan 

sát tại Nghê ̣An 

32 

3.4 Đặc điểm hình thái các chủng nấm phân lập từ thiết bị quan 

sát tại Đồng Nai 

35 

3.5 Phân bố thành phần các chi nấm phân lập trên mẫu thiết bị 

quan sát quân sự tại kho Xuân Mai 

38 

3.6 Phân bố thành phần các chi nấm phân lập trên mẫu thiết bị 

quan sát quân sự tại kho Nghê ̣An 

39 

3.7 Phân bố thành phần các chi nấm phân lập trên mẫu thiết bị 

quan sát quân sự tại kho Đồng Nai 

40 

3.8 Kết quả so sánh trình tự ITS-18S rDNA của các chủng nấm 

sơị thuôc̣ kho Xuân Mai với gen tương ứng của các chủng vi 

nấm được đăng ký trên GenBank 

45 

3.9 Kết quả so sánh trình tự ITS-18S rDNA của các chủng nấm 48 
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sơị thuôc̣ kho Nghê ̣An với gen tương ứng của các chủng vi 

nấm được đăng ký trên GenBank 

3.19 Kết quả so sánh trình tự ITS-18S rDNA của các chủng nấm 

sơị thuôc̣ kho Đồng Nai với gen tương ứng của các chủng vi 

nấm được đăng ký trên GenBank 

51 

3.11 Khả năng sinh axit hữu cơ của một số chủng nấm sợi phân lập 

từ thiết bị quan sát tại ba kho Xuân Mai, Nghê ̣An, Đồng Nai 

53 

3.12 Khả năng ức chế của Bio-A đối với 05 chủng  nấm sợi gây hại 

trên thiết bị quan sát 

56 

3.13 Khả năng kháng nấm và bảo vệ kính quang học của Bio-A 

theo tiêu chuẩn ISO 9022-11 

57 
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DANH MUC̣ CÁC HÌNH 

 

Hình Tên hiǹh Trang 

1.1 Sự tán xạ ánh sáng gây nên bởi sợi nấm 11 

3.1 Lăng kính của thiết bị quan sát quân sự bị nhiễm nấm 26 

3.2 Tỷ lệ phân bố các chủng nấm đại diện phân lập từ thiết bị 

quan sát quân sự tại ba kho Xuân Mai, Nghê ̣An, Biên Hòa 

41 

3.3 Điện di đồ sản phẩm PCR khuếch đại đoaṇ ITS-18S rDNA 

trên gel agarose 1,0% 

42 

3.4 Cây phát sinh chủng loaị của các chủng nấm trên thiết bị 

quan sát thu thập tại kho Xuân Mai 

44 

3.5 Cây phát sinh chủng loaị của các chủng nấm trên thiết bị 

quan sát thu thập tại kho Nghê ̣An 

47 

3.6 Cây phát sinh chủng loaị của các chủng nấm trên thiết bị 

quan sát thu thập tại kho Đồng Nai 

50 
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